
NL
Số 

TC
Lớp

% 

Điểm 

QT

Tên CBGD Thứ Phòng

7 23LC42COT1 0%
Trương Việt Anh

(0913.117.659)
 

1 23LC42COT1 0%
Trần Quang Thọ

(0987.634.085)
 

2 23LC42COT1 0% Thứ Ba C203

2 23LC42COT1 0% Thứ Năm C203

2 23LC42COT1 0% Thứ Bảy C203

3 23LC43COT2 50% Thứ Hai B209-COT

3 23LC43COT2 50% Thứ Tư B209-COT

3 23LC43COT2 50% Thứ Sáu B209-COT

1 23LC43COT2 0% Chủ Nhật
02TNTBD-

DT_CNCT

1 23LC43COT2 0% Chủ Nhật
02TNTBD-

DT_CNCT

1 23LC43COT2 0% Thứ Hai E9VD

1 23LC43COT2 0% Thứ Tư E9VD

1 23LC43COT2 0% Thứ Sáu E9VD

3 23LC43COT2 50% Thứ Ba B209-COT

3 23LC43COT2 50% Thứ Năm B209-COT

3 23LC43COT2 50% Thứ Bảy B209-COT

3 23LC43COT2 50% Thứ Hai B209-COT

3 23LC43COT2 50% Thứ Tư B209-COT

3 23LC43COT2 50% Thứ Sáu B209-COT

2 23LC43COT2 0% Thứ Ba 02CNC3

2 23LC43COT2 0% Thứ Năm 02CNC3

2 23LC43COT2 0% Thứ Bảy 02CNC3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 02 - Năm học: 2024-2025

Tuần bắt đầu học học kỳ 21 (06/01/2025)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết Thời gian học

1 FIPR479245_04 Khóa luận tốt nghiệp LA

2 PISC414545_05 Đồ án Điều khiển hệ thống điện công nghiệp DA

____________34567

3 IPSP425245_11 TT điều khiển tự động hóa HTĐ CN TH

Trần Vĩnh   Thanh

(0989.409.363)

____________34567

5 IPSP425245_11 TT điều khiển tự động hóa HTĐ CN TH

Địa điểm học: Trường CĐ Công Thương - 20 Đường Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Thủ Đức, Tp.HCM. - Liên hệ đăng ký học lại: Cô Chính: 0981.642.782

06/01/2025->08/03/2025

4 IPSP425245_11 TT điều khiển tự động hóa HTĐ CN TH ____________34567

6

06/01/2025->08/03/2025

7 ACCC330525_02 CAD/CAM-CNC nâng cao LT ____________34567

06/01/2025->08/03/2025

Nguyễn Văn  Sơn

(0907.399.943)

ACCC330525_02 CAD/CAM-CNC nâng cao LT ____________34567 10/02/2025->01/03/2025

TH 12345____________ 06/01/2025->15/02/2025

10/02/2025->01/03/2025

8 ACCC330525_02 CAD/CAM-CNC nâng cao LT ____________34567 10/02/2025->01/03/2025

10 ELDR312025_01 TN Trang bị điện-điện tử trong MCN TH ______78901______ 06/01/2025->15/02/2025

Đặng Quang  Khoa

(0907.177.167)

9 ELDR312025_01 TN Trang bị điện-điện tử trong MCN

TH ____________34567 06/01/2025->18/01/2025

11 EMPA313625_02 TN Tự động hóa quá trình sản xuất TH ____________34567 06/01/2025->18/01/2025

13 EMPA313625_02 TN Tự động hóa quá trình sản xuất TH ____________34567 06/01/2025->18/01/2025

Huỳnh Đỗ Song  Toàn

(0909.461.139)
12 EMPA313625_02 TN Tự động hóa quá trình sản xuất

LT ____________34567 28/04/2025->17/05/2025

14 MAMS333625_02 Mô hình hóa và phân tích hệ thống cơ khí LT ____________34567 28/04/2025->17/05/2025

16 MAMS333625_02 Mô hình hóa và phân tích hệ thống cơ khí LT ____________34567 28/04/2025->17/05/2025

Đào Thanh  Phong

(0901.474.342)
15 MAMS333625_02 Mô hình hóa và phân tích hệ thống cơ khí

LT ____________34567 03/03/2025->22/03/2025

17 MOLD331225_02 Thiết kế, chế tạo khuôn mẫu LT ____________34567 03/03/2025->22/03/2025

19 MOLD331225_02 Thiết kế, chế tạo khuôn mẫu LT ____________34567 03/03/2025->22/03/2025

Trần Minh Thế  Uyên

(0989.756.998)
18 MOLD331225_02 Thiết kế, chế tạo khuôn mẫu

TH ____________34567 10/02/2025->22/03/2025

20 PCCC321825_02 Thực tập Công nghệ CAD/CAM-CNC TH ____________34567 10/02/2025->22/03/2025

22 PCCC321825_02 Thực tập Công nghệ CAD/CAM-CNC TH ____________34567 10/02/2025->22/03/2025

Phan Thị Đăng  Thư

(0903.373.645)
21 PCCC321825_02 Thực tập Công nghệ CAD/CAM-CNC

 Ngày in: 22/12/2024 
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Tên CBGD Thứ Phòng

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 02 - Năm học: 2024-2025

Tuần bắt đầu học học kỳ 21 (06/01/2025)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết Thời gian học

Địa điểm học: Trường CĐ Công Thương - 20 Đường Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Thủ Đức, Tp.HCM. - Liên hệ đăng ký học lại: Cô Chính: 0981.642.782

2 23LC43COT2 0% Thứ Hai E1-205

2 23LC43COT2 0% Thứ Tư E1-205

2 23LC43COT2 0% Thứ Sáu E1-205

4 23LC43COT2 0%
Phan Thanh  Vũ

(0978.485.733)
 

1 23LC43COT2 0%
Thái Văn  Phước

(037.605.4190)
 

3 23LC45COT1 0%
Huỳnh Phước  Sơn

(0903.639.216)
 

2 23LC45COT1 0% Chủ Nhật 03XA1

2 23LC45COT1 0% Chủ Nhật 03XA1

2 23LC45COT1 0% Chủ Nhật 03XA1

2 23LC45COT1 0% Thứ Hai CT2

2 23LC45COT1 0% Thứ Tư CT2

2 23LC45COT1 0% Thứ Hai CT2

2 23LC45COT1 0% Thứ Tư CT2

2 23LC45COT1 0% Thứ Sáu CT2

Ngày  22  tháng  12  năm  2024

____________34567 07/04/2025->17/05/2025

23 PCNC322125_01 Thực tập CNC TH ____________34567 07/04/2025->17/05/2025

25 PCNC322125_01 Thực tập CNC TH ____________34567 07/04/2025->17/05/2025

Nguyễn Trọng  Hiếu

(0989.620.635)
24

26 FAIN443825_01 Thực tập Tốt nghiệp (CNCTM) TH

PCNC322125_01 Thực tập CNC TH

27 PMMT311625_02 Đồ án công nghệ chế tạo máy DA

28 GRES432130_02 Tiểu luận tốt nghiệp LT

TH

Châu Quang  Hải

(0903.374.183)

12345____________

31 POAD321230_02 TT Chẩn đoán trên ô tô TH ____________34567

06/01/2025->08/03/2025

30 POAD321230_02 TT Chẩn đoán trên ô tô TH ______78901______ 06/01/2025->08/03/2025

29 POAD321230_02 TT Chẩn đoán trên ô tô

06/01/2025->08/03/2025

32 TASS420931_02 Chuyên đề an toàn và ổn định ô tô LT
Dương Tuấn  Tùng

(0914.805.623)

____________34567 10/02/2025->01/03/2025

33 TASS420931_02 Chuyên đề an toàn và ổn định ô tô LT ____________34567 10/02/2025->01/03/2025

34 THET420933_02 Chuyên đề công nghệ xe điện - xe lai LT

Lê Thanh  Phúc

(0932.591.200)

____________34567 06/01/2025->18/01/2025

35 THET420933_02 Chuyên đề công nghệ xe điện - xe lai LT ____________34567 06/01/2025->18/01/2025

36 THET420933_02 Chuyên đề công nghệ xe điện - xe lai LT ____________34567 06/01/2025->18/01/2025

 Ngày in: 22/12/2024 


